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Kính gửi:  Bà Phạm Thị Dẻo, thôn 1, xã Thiệu Trung,  

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 

UBND tỉnh nhận được đơn của bà Phạm Thị Dẻo ở thôn 1, xã Thiệu Trung, 

huyện Thiệu Hóa đề nghị giải quyết chế độ mất sức lao động cho ông Phạm Văn 

Cấp (chồng bà Dẻo). Sau khi xem xét nội dung đơn và các tài liệu có liên quan, 

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bà Phạm Thị Dẻo như sau: 

Nội dung đơn của bà Phạm Thị Dẻo đã được Chủ tịch UBND tỉnh có Công 

văn số 1245/UBND-TD ngày 05/02/2020 giao Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội kiểm tra, giải quyết. Trên cơ sở báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tại Công văn số 387/SLĐTBXH-TTr ngày 19/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

có các Công văn số: 2189/UBND-TD ngày 27/02/2020, 13866/UBND-TD ngày 

19/9/2023 trả lời bà Phạm Thị Dẻo và báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, 

trong đó có nội dung:  

Từ năm 1982 đến năm 2002, ông Cấp được hưởng một chế độ trong hai chế 

độ trợ cấp (tháng 3/1982 đến tháng 7/1988 hưởng chế độ mất sức lao động 70%; 

từ tháng 8/1988 đến năm 2002 hưởng chế độ thương tật 61%).  

Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ đã ban hành chính sách, chế độ trợ cấp 

đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao 

động, đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo 

các Nghị định số: 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002, số 54/2006/NĐ-CP ngày 

26/5/2006, số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 và các Thông tư hướng dẫn thực 

hiện nghị định, quy định đối tượng và điều kiện đồng thời hưởng hai chế độ với 

nội dung như sau: 

- Công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động 

hằng tháng, đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương 

binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên, có thời gian công tác thực tế được tính 

hưởng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; nếu chưa đủ 20 năm công tác thực tế, 

nhưng trong đó có đủ 15 năm công tác thực tế trở lên phục vụ liên tục trong quân 

đội, công an (Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH ngày 07/02/2003 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2002/NĐ-CP 

ngày 11/12/2002). 

- Công nhân, viên chức có thời gian công tác thực tế dưới 20 năm và là 

thương binh được hưởng đồng thời cả hai chế độ trợ cấp nếu sau khi đã trừ tỷ lệ 
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suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 

do ốm đau, bệnh tật còn từ 61% trở lên. Nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng 

lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ốm đau, bệnh tật 

còn dưới 61% thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: Mất sức lao 

động hoặc thương tật (Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 

hướng dẫn Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006; Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn Nghị định số 31/2013/NĐ-CP 

ngày 09/4/2013…). 

Ông Phạm Văn Cấp không đủ điều kiện được hưởng cả hai chế độ trợ cấp nêu 

trên mà chỉ được hưởng một chế độ thương tật tỷ lệ 61%, vì: Ông có thời gian công 

tác thực tế là 11 năm 02 tháng (04 năm công tác trong Quân đội và 07 năm 02 

tháng công tác tại Nhà máy gỗ Điện Biên); tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của 

ông Cấp là 70%, sau khi trừ 55% tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật  

(theo biên bản giám định y khoa số 3699 ngày 27/7/1982 của Hội đồng giám định y 

khoa tỉnh), còn tỷ lệ suy giảm lao động do ốm đau, bệnh tật là 15% (70-55). Vì vậy, 

ông Cấp được chọn hưởng chế độ trợ cấp thương tật tỷ lệ 61% (mức hưởng cao 

hơn chế độ mất sức lao động 70%), từ tháng 8/1988 đến nay, ông Cấp không được 

hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động là đúng quy định.  

Hiện tại, ngoài việc ông Cấp đang hưởng chế độ trợ cấp thương tật tỷ lệ 

61%, Nhà nước đã giải quyết cho ông Cấp được hưởng chế độ trợ cấp người 

hoạt động kháng chiến bị nhi m chất độc h a học 35% (theo Nghị định số 

58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng).  

Như vậy, nội dung đơn của bà Phạm Thị Dẻo đã Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời bà Dẻo tại các Công văn số: 2189/UBND-TD, 

13866/UBND-TD nêu trên. Đề nghị bà Phạm Thị Dẻo nghiên cứu và chấp hành, 

thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng TW Đảng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- UB Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP Lê Việt Hiếu; 

- Sở Lao động, Thương binh và XH; 

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Lưu: VT, TD. 
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